
Trường:………………………….. Họ và tên HS:…………………………….. 

 Lớp:…………………………. 

 

Lưu ý: 
- Đây là nội dung bài học của HS, HS có thể in ra hay ghi lại vào tập. 
- HS đọc trước SGK và điền vào khoảng trống bằng bút chì, khi tới tiết học HS kiểm tra và chỉnh sửa lỗi sai và viết lại  
bằng bút mực. 

Bài 5: SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY SANG XÃ HỘI CÓ GIAI 

CẤP 

I. SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÔNG CỤ BẰNG KIM LOẠI 

- Vào thiên niên kỷ ….. TCN, con người tìm ra kim loại đầu tiên là đồng đỏ, rồi đồng 

thau và sắt. 

-  Việc chế tạo công cụ lao động giúp con người …………………, ………………, 

……………, làm nông nghiệp… 

II.SỰ CHUYỂN BIẾN TRONG XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 

- Nhờ có kim loại, con người tăng ………………………… nên sản phẩm dư thừa thường 

xuyên, phân hoá ……………  

- Ở phương Tây, phân hoá giàu nghèo triệt để. Ở phương Đông, phân hoá giàu nghèo 

không triệt để do “tính cố kết cộng đồng” của cư dân rất mạnh mẽ. 

III. VIỆT NAM CUỐI THỜI NGUYÊN THỦY 

- Hơn ……năm trước đây, xã hội nguyên thuỷ Việt Nam có chuyển biến trải qua văn hoá 

…………….., ……………, ………….. với thuật luyện kim, biết chế tác nhiều loại công 

cụ lao động bằng …….   

- Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại giúp cư dân làm ……………, nghề thủ 

công và mở rộng địa bàn ………… để thành lập các xóm làng đầu tiên.  

IV. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1. Em hãy nêu các chuyển biến về kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thuỷ. Phát minh quan 

trọng nào của người nguyên thuỷ được tạo ra từ chuyển biến này?  

+ Những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời nguyên thủy: 

- Kinh tế: khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, xuất hiện nghề luyện kim, chế tạo 

vũ khí,....của cải có sự dư thừa. 

- Xã hội: Có sự phân hóa giàu nghèo và có sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã 

hội giai cấp. 



Trường:………………………….. Họ và tên HS:…………………………….. 

 Lớp:…………………………. 

 

Lưu ý: 
- Đây là nội dung bài học của HS, HS có thể in ra hay ghi lại vào tập. 
- HS đọc trước SGK và điền vào khoảng trống bằng bút chì, khi tới tiết học HS kiểm tra và chỉnh sửa lỗi sai và viết lại  
bằng bút mực. 

 Phát minh quan trọng của người nguyên thủy tạo nên những chuyển biến này là 

công cụ lao động bằng kim loại.  

2. . Quan sát công cụ lao động và những vật dụng của người nguyên thủy giai đoạn 

Phùng Nguyên, Đồng Đậu Gò Mun, em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả cuộc sống của 

họ. 

Gợi ý trả lời 

Trải qua quá trình không ngừng tiến hóa, cuộc sống của người nguyên thủy ngày một 

phát triển hơn. Tại giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu Gò Mun, người nguyên thủy đã 

phát hiện ra đồng kim loại để luyện kim, chế tạo ra những công cụ bằng sắt phục vụ cho 

cuộc sống thay thế những loại công cụ bằng sắt đá thô sơ như trước. Cuộc sống con 

người ngày càng được cải thiện, họ săn bắt, chăn nuôi, cư trú tại đồng bằng ven các con 

sông lớn. Con người lúc này có thể khai phá thêm đất hoang, tăng năng suất lao động, sản 

phẩm làm ra ngày càng nhiều, không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa...Xã hội bắt đâu có sự 

phân hóa giai cấp giàu nghèo từ đây. 

Câu 3: Em hãy kể tên một số vật dụng bằng kim loại mà con người ngày nay vẫn thừa 

hưởng từ những phát minh của người nguyên thủy. 

Gợi ý trả lời 

Một số vật dụng bằng kim loại mà con người ngày nay vẫn thừa hưởng từ những phát 

minh của người nguyên thủy như liềm, kìm, búa, cuốc, xẻng, cày, dao,... 

 


